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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 


[bookmark: c1q]Câu 1.	Tập  là tập xác định của hàm số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. 

[bookmark: c2q]Câu 2.	Nghiệm của phương trình  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
[bookmark: c3q]Câu 3.	[1D1-0.0-1] Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 





[bookmark: c4q]Câu 4.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm. Phép tịnh tiến vec tơ  biến điểm  thành điểm  có tọa độ là:




A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c5q]Câu 5.	 [Mức độ 1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến là phép dời hình.
C. Phép quay là phép dời hình.
D. Phép vị tự là phép dời hình.
[bookmark: c6q]Câu 6.	 [Mức độ 1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó.
B. Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

C. Phép đồng dạng tỉ số  biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

D. Phép đồng dạng tỉ số  biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó.

[bookmark: c7q]Câu 7.	 [Mức độ 2] Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c8q]Câu 8.	 [Mức độ 2] Hàm số  có chu kì tuần hoàn là




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c9q]Câu 9.	Giải phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c10q]Câu 10.	Giải phương trình .


A. .	B. .


C. 	D. .

[bookmark: c11q]Câu 11.	Giải phương trình .


A. .	B. .


C. .	D. .

[bookmark: c12q]Câu 12.	Nghiệm của phương trình  là:


A. .	B. .


C. .	D. .





[bookmark: c13q]Câu 13.	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo véc-tơ .


A. .	B. .


C. .	D. . 





[bookmark: c14q]Câu 14.	Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn . Ảnh của  qua phép vị tự tâm  tỉ số vị tự bằng  là đường tròn có phương trình 


A. .	B. .


C. .	D. .

[bookmark: c15q]Câu 15.	Tìm tập xác định của hàm số .


A. .	B. .


C. .#D..


[bookmark: c16q]Câu 16.	Tìm  để phương trình sau có nghiệm  




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c17q]Câu 17.	 [Vận dụng thấp] Phương trình  có số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là




A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: c18q]Câu 18.	 [Vận dụng thấp] Trong mặt phẳng tọa độ , tìm phương trình đườn thẳng  là ảnh của đường thẳng  qua phép tịnh tiến theo vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: c19q]Câu 19.	 [Vận dụng thấp] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. không tồn tại.


[bookmark: c20q]Câu 20.	 [Vận dụng cao] Phương trình có số nghiệm trên  là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
[bookmark: s1][bookmark: c21q]PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 21. 
a) Xét sự biến thiên của hàm số  trên tập xác định.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau .
Câu 22. 
a) Giải phương trình .

b) Giải phương trình: 


c) Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có nghiệm?

d) Giải phương trình: .
Câu 23. 




a) Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Tìm tọa độ diểm  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo véctơ .








b) Trong mặt phẳng  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm  góc quay  và phép vị tự tâm , tỉ số .
Câu 24. 



a) Trong mặt phẳng tọa độ , viết phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép quay.









b) Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  có phương trình  Viết phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm  tỉ số  và phép quay tâm  góc 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. 
Tập  là tập xác định của hàm số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải
Chọn B



Hàm số  xác định khi  .
Câu 2. 
Nghiệm của phương trình  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .
Câu 3. [1D1-0.0-1] Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B



* , .


*  (vô nghiệm do ).



* , .




* , .
Câu 4. 




Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm. Phép tịnh tiến vec tơ  biến điểm  thành điểm  có tọa độ là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn B


Theo biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có:  
Câu 5.  [Mức độ 1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
B. Phép tịnh tiến là phép dời hình.
C. Phép quay là phép dời hình.
D. Phép vị tự là phép dời hình.
Lời giải
Chọn D

Phép vị tự tỉ số  không bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì nên không phải phép dời hình.
Câu 6.  [Mức độ 1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Phép dời hình biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó.
B. Phép dời hình biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

C. Phép đồng dạng tỉ số  biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

D. Phép đồng dạng tỉ số  biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc thành góc bằng nó.
Lời giải
Chọn C



Phép đồng dạng tỉ số biến đường tròn bán kínhthành đường tròn bán kính.
Câu 7. 
 [Mức độ 2] Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Với  thì .
Câu 8. 
 [Mức độ 2] Hàm số  có chu kì tuần hoàn là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Tập xác định của hàm số là .




Với mọi , ta có và ..


Vậy hàm số  có chu kì tuần hoàn là .
Câu 9. 
Giải phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



.
Câu 10. 
Giải phương trình .


A. .	B. .


C. 	D. .
Lời giải
Chọn C


Câu 11. 
Giải phương trình .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Câu 12. 
Nghiệm của phương trình  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


+ Với  thay vào phương trình:  (vô lý)

Vậy  không là nghiệm của phương trình.


+ Với , chia hai vế cho  ta được:



Câu 13. 




Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo véc-tơ .


A. .	B. .


C. .	D. . 
Lời giải
Chọn B



Đường tròn  có tâm , bán kính .





Gọi  có tâm  và bán kính  là ảnh của  qua phép tịnh tiến véc-tơ .
Suy ra:


 và .


Vậy phương trình đường tròn  là .
Câu 14. 




Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường tròn . Ảnh của  qua phép vị tự tâm  tỉ số vị tự bằng  là đường tròn có phương trình 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Đường tròn  có tâm  bán kính .

Goi .

.






Goi  là ảnh của  qua phép vị tự  thì  có tâm , bán kinh 

Vậy .
Câu 15. 
Tìm tập xác định của hàm số .


A. .	B. .


C. .#D..
Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định 



Vậy .
Câu 16. 

Tìm  để phương trình sau có nghiệm  




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có:  

Điều kiện: .
Với điều kiện đó, phương trình tương đương





.


Để phương trình (*) có nghiệm thì phương trình  có nghiệm .
Câu 17. 
 [Vận dụng thấp] Phương trình  có số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


  

Đặt .

 

 

+ Với  

 


+ Với   

.
Vậy có 3 điểm biểu diễn các nghiệm.
Câu 18. 



 [Vận dụng thấp] Trong mặt phẳng tọa độ , tìm phương trình đườn thẳng  là ảnh của đường thẳng  qua phép tịnh tiến theo vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Cách 1: 



 là hai đường thẳng cùng phương nên  có dạng .

Chọn .

Vậy phương trình .
Cách 2:

Chọn .

Chọn .



 đường thẳng  chính là đường thẳng .




Đường thẳng  qua  và có một véctơ pháp tuyến  có phương trình là:.
Cách 3: Sử dụng quỹ tích

Lấy .

Ta có 



Thay vào  ta được .

Vậy .
Câu 19. 


 [Vận dụng thấp] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. không tồn tại.
Lời giải
Chọn A



Ta có   .



 khi  



 khi  
Vậy chọn đáp án#A.
Câu 20. 

 [Vận dụng cao] Phương trình có số nghiệm trên  là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
Phương trình [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
TH1: [image: ]. Chọn [image: ]
TH2: [image: ]. Chọn [image: ]
Vậy phương trình có 5 nghiệm thuộc [image: ]
Vì lần đầu tham gia và đúng dịp em bận quá, mong thầy cô thông cảm.
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 21. 
[bookmark: MTBlankEqn]a) Xét sự biến thiên của hàm số  trên tập xác định.

b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau .
Lời giải

a) Ta có: .

* TXĐ: .


* Hàm số  là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì .


* Hàm số  đồng biến trên khoảng .



Do đó hàm số  đồng biến khi .


Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng , nghịch biến trên mỗi khoảng . 


b) Ta có: .


* .


* .


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng .
Câu 22. 
a) Giải phương trình .
Lời giải



Ta có 


.

b) Giải phương trình: 
Lời giải


Ta có: .


c) Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có nghiệm?
Lời giải

Điều kiện có nghiệm của phương trình là: .

Vì .

Như vậy có tất cả 27 giá trị  cần tìm.

d)Giải phương trình: .
Lời giải
Điều kiện:

.
Lúc đó, phương trình đã cho tương đương với phương trình:



.
Đối chiếu điều kiện ta được nghiệm của phương trình là: 

.
Câu 23. 




a) Trong mặt phẳng tọa độ , cho điểm . Tìm tọa độ diểm  là ảnh của  qua phép tịnh tiến theo véctơ .








b) Trong mặt phẳng  cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm  góc quay  và phép vị tự tâm , tỉ số .
Lời giải



a) Ta có   .

Vậy tọa độ .
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

b)  

Ta có .
Hơn nữa, 



Vậy .
Câu 24. 



a) Trong mặt phẳng tọa độ , viết phương trình đường tròn  là ảnh của  qua phép quay.









b) Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  có phương trình  Viết phương trình đường thẳng  là ảnh của  qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm  tỉ số  và phép quay tâm  góc 
Lời giải



a) Đường tròn  có tâm , bán kính .

Ta có: 




Đường tròn  có tâm , bán kính  có phương trình: .




b) Gọi  là ảnh của  qua phép vị tự tâm  tỉ số 





Vì  song song hoặc trùng với  nên phương trình của nó có dạng  Lấy  thuộc 


Gọi  thuộc  


Vậy phương trình của  là 






Ảnh của  (đường phân giác góc phần tư thứ hai) qua phép quay tâm  góc  là đường thẳng  Vậy phương trình của  là 
1
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